
DANH SÁCH TRÍCH NGANG 

Các cá nhân đề nghị tặng Huy chương theo niên hạn năm 2024 

 
 

I. ĐỀ NGHỊ TẶNG HUY CHƯƠNG “VÌ AN NINH TỔ QUỐC”: 34 đồng chí 
 

TT Họ và tên Cấp bậc Chức vụ, Đơn vị công tác 

1.  Võ Khắc Triều Trung tá Trưởng Công an xã Bình Kiến, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

2.  Bùi Văn Hiếu Trung tá Trưởng Công an xã Hoà Kiến, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

3.  Nguyễn Hữu Tình Thiếu tá Phó Trưởng Công an xã Hoà Kiến, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

4.  Võ Hoài Nam Trung tá Trưởng Công an xã An Phú, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

5.  Nguyễn Quang Luân Thượng tá Phó Trưởng Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

6.  Nguyễn Thanh Tuấn Thượng tá Phó Trưởng Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

7.  Nguyễn Ngọc Vinh Trung tá Phó Trưởng CAP Hòa Xuân Tây, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

8.  Ngô Hùng Niên Trung tá Phó Trưởng CAX Hòa Xuân Đông, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

9.  Nguyễn Nam Trung tá Đội trưởng Đội an ninh, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

10.  Nguyễn Cao Thắng Trung tá Phó Trưởng CATT Phú Thứ, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

11.  Nguyễn Hữu Công Trung tá Trưởng Công an thị trấn Hai Riêng, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

12.  La Minh Hiền Trung tá Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

13.  Phạm Duy Khải Trung tá Trưởng Công an xã Đức Bình Tây, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

14.  Trần Khải Hoàn Thượng tá Phó Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

15.  Nguyễn Hữu Nghĩa Trung tá Trưởng CAX Xuân Long, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

16.  La O Minh Trung tá Cán bộ CAX Sơn Định, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

17.  So Minh Vẽ Trung tá Cán bộ CAX Sơn Định, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

18.  Hoàng Trần Vũ Thượng tá Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

19.  Phan Văn Lộc Trung tá 
Đội trưởng Đội An ninh văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông, 

 Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

20.  Nguyễn Tiến Thành Trung tá Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

21.  Lê Đoàn Chung Trung tá Cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Phú Yên 

22.  Nguyễn Viết Dũng Thượng tá Phó Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

23.  Trần Trung Thiếu tá 
Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, 

 Công an tỉnh Phú Yên 

24.  Nguyễn Ngọc Hoàng Thân Trung tá Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực Thị xã Sông Cầu,  
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Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

25.  Trần Quyết Hùng  Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

26.  Nguyễn Thành Phương Thượng tá Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

27.  Nguyễn Ngọc Cường Trung tá Trạm trưởng Trạm CSGT Tuy An, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

28.  Nguyễn Ánh Minh Thượng tá  Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Yên 

29.  Hồ Đức Thiết Trung tá 
Phó Đội trưởng  Đội QLSD động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động,  

Công an tỉnh Phú Yên 

30.  Nguyễn Trọng Nghĩa Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Yên 

31.  Nguyễn Ngọc Văn 
 

Thượng tá 
 

Trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Yên  

32.  Phan Đình Nhẹ Trung tá Đội trưởng, Phòng Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên 

33.  Cao Anh Tuấn Trung tá Phó Đội trưởng, Phòng Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên 

34.  Nguyễn Thị Minh Hảo Thượng tá Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên 
 

II. ĐỀ NGHỊ TẶNG HUY CHƯƠNG “CHIẾN SỸ VẺ VANG” HẠNG NHẤT: 113 đồng chí 
 

TT Họ và tên Cấp bậc Chức vụ, Đơn vị công tác 

1.  Lương Đình Thanh Thiếu tá  Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

2.  Nguyễn Thị Hồng Thắm Trung tá 
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH,  

Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

3.  Hồ Thị Thu Thúy Trung tá Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

4.  Nguyễn Đình Phúc Thiếu tá Phó Trưởng Công an Phường 1, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

5.  Nguyễn Trúc Vương Trung tá Phó Trưởng Công an Phường 2, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

6.  Nguyễn Công Bình Thiếu tá Trưởng Công an Phường 3, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

7.  Phạm Đình Chương Thiếu tá Phó Trưởng Công an Phường 7, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

8.  Nguyễn Khánh Bình Trung tá Phó Trưởng Công an Phường 8, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

9.  Bùi Thị Hương Giang Trung tá Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

10.  Bùi Ngọc Việt Thiếu tá Cán bộ CAX Xuân Cảnh, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

11.  Đỗ Quốc Đại Trung tá Đội trưởng Đội An ninh, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

12.  Trần Thị Thúy Vân Trung tá Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

13.  Nguyễn Toàn Năng Trung tá Phó Trưởng CAP Hòa Xuân Tây, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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14.  Võ Ngọc Bảo Thiếu tá Phó Trưởng CAX Hòa Xuân Nam, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

15.  Trần Quốc Bảo Thiếu tá Cán bộ CAX Hòa Xuân Nam, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

16.  Lê Phương Tín Thiếu tá Trưởng CAX Hòa Tân Đông, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

17.  Nguyễn Thái Bình Trung tá Phó Trưởng CAX Hòa Thành, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

18.  Huỳnh Nhật Quang Thiếu tá Cán bộ CAP Hòa Hiệp Nam, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

19.  Huỳnh Duy Khánh Trung tá Phó Đội trưởng Đội tham mưu, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

20.  Nguyễn Duy Quang Thiếu tá Cán bộ, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

21.  Nguyễn Xuân Tiến Thiếu tá Phó Trưởng CAX An Thạch, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

22.  Nguyễn Đức Dân Trung tá Phó Trưởng CAX An Hoà Hải, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

23.  Nguyễn Quang Vinh Trung tá  Trưởng CAX An Chấn, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

24.  Thân Thanh Trúc Thiếu tá Phó Trưởng CAX An Mỹ, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

25.  Thiệu Đức Tín Thiếu tá Phó Trưởng CAX An Thọ, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên  

26.  Trần Đức Thắng Đại úy Cán bộ CAX An Thạch, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

27.  Trương Hàn Viên Thiếu tá Phó Đội trưởng Đội CSGT, TT, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

28.  Hà Khắc Hội Trung tá Đội trưởng Đội CSTHAHS & HTTP, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

29.  Phạm Thị Bích Nữ Trung tá Phó Trưởng CATT. Phú Thứ, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

30.  Đinh Phạm Hoa Thiếu tá Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

31.  Bùi Quang Nguyên Trung tá Cán bộ Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

32.  Trần Minh Công Trung tá Trưởng CAX Sơn Thành Đông, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

33.  Nguyễn Ngọc Tú Trung tá Phó Trưởng Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

34.  Tạ Thị Huyền Mơ Trung tá Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

35.  Nguyễn Hùng Anh Trung tá Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

36.  Vũ Minh Khôi Thiếu tá Trưởng CAX Hoà Trị, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

37.  Phan Ngọc Thiên  Thiếu tá Trưởng CAX Hoà An ,Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

38.  Phùng Thị Thu Hà Trung tá Phó Trưởng CATT Phú Hoà, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

39.  Lê Thị Phương Liêm Trung tá Phó Trưởng CAX Hoà An, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

40.  Trương Minh Đức Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

41.  Sô Y Hiểm Thiếu tá Cán bộ CATT Hai Riêng, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

42.  Y Rin MLô Trung tá Trưởng CAX Ea Lâm, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 
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43.  Đỗ Đức Duy Thiếu tá 
 

Phó trưởng CAX Sơn Giang, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

44.  Bá Minh Cảnh Đại úy Trưởng CAX Ea Bar, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

45.  La Minh Hưng Đại úy Phó Trưởng CAX Đức Bình Tây, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

46.  Lê Ô Sun Đại úy Cán bộ CAX Đức Bình Tây, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

47.  Kpá Y Rít Đại úy Cán bộ CAX Ea Bar, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

48.  La Lan Deo Đại úy Cán bộ CAX Sông Hinh, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

49.  Lê Quang Sâm Trung tá Trưởng CAX Ea Ly, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

50.  Lương Hồng Quyết Thiếu tá Cán bộ CAX Ea Ly, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

51.  Huỳnh Thiên Trung tá Cán bộ CAX Ea Trol, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

52.  Mlô Y Ngưu Đại úy Cán bộ CAX Ea Trol, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

53.  Ksơr Hờ Bi Thiếu tá Cán bộ CAX Ea Ly, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

54.  Bàn Văn Quý Thiếu tá Cán bộ CAX Ea Bar, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

55.  Hoàng Thị Quế Trung tá Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

56.  Lê Thanh Huy Trung tá Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

57.  Lê Xuân Huy Thiếu tá Trưởng Công an xã Xuân Quang 3,  Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

58.  Lê Hồng Quân Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

59.  Trương Lê Bảo Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

60.  Ma Ngọc Hòa Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

61.  Lê Thái Châu Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

62.  Trương Hoài Nam Thiếu tá Đội trưởng Đội CSĐTTP về HS,KT, MT, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

63.  Huỳnh Thị Nguyên Thảo Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

64.  Nay Y Blơ Thiếu tá Cán bộ CAX Sơn Phước, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

65.  La Lan Thị Luận Đại úy Cán bộ CAX Sơn Phước, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

66.  Nay Y Tri Đại úy Cán bộ CAX Phước Tân, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

67.  Nguyễn Lưu Nguyên Thiếu tá Trưởng CAX Krông Pa, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

68.  Sô Minh Lẻo Thiếu tá Phó Trưởng CAX Krông Pa, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

69.  La Thị Huệ Đại úy Cán bộ CAX Sơn Hội, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

70.  Lương Duy Bình Thiếu tá Trưởng CAX Sơn Hội, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

71.  Đặng Thanh Tâm Trung tá Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Yên 

72.  Nguyễn Thành Toại Trung tá Đội trưởng Đội An ninh y tế, giáo dục, khoa học, lao động, xã hội,           
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Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

73.  Nguyễn Văn Tuân Trung tá 
Phó Đội trưởng Đội an ninh dân chính đảng và Bảo vệ Bí mật nhà nước,               

    Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

74.  Chu Thị Mười Trung tá Cán bộ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

75.  Nguyễn Quốc Phong Trung tá Phó Đội trưởng Đội An ninh kinh tế tổng hợp, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên 

76.  Nguyễn Phan Huy Trung tá 
Đội trưởng Đội quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam,                    

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Yên 

77.  Nguyễn Thành Quang Thiếu tá 
Đội trưởng Đội quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài,  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Yên 

78.  Lê Quốc Cường Trung tá Đội trưởng Đội điều tra, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên 

79.  Phạm Ngọc Toản Trung tá 
Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn kiểm tra việc thi hành pháp luật và giải quyết đơn,  

thư khiếu tố, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên 

80.  Hồ Thị Hồng Trung tá Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên 

81.  Nguyễn Ngọc Lân Trung tá Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

82.  Võ Thanh Nhựt Thiếu tá Cán bộ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

83.  
Võ Ngọc Minh Trung tá Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trưởng,  

Công an tỉnh Phú Yên 

84.  
Nguyễn Phạm Viết Xuân Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trưởng,  

Công an tỉnh Phú Yên 

85.  Đặng Vũ Quốc Khánh Trung tá Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

86.  Lê Mai Đông Sang Trung tá 
Phó Đội trưởng Đội hậu cần, quản lý phương tiện PCCC và CNCH,                      

  Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

87.  Lê Thị Hồng Diệu Trung tá Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

88.  Từ Văn Lượm Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

89.  Huỳnh Tấn Ân Trung tá Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

90.  Lê Phú Huynh Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

91.  Phạm Thị Minh Tâm Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

92.  Lê Thị Như Chung Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

93.  Lê Thị Hồng Nhật Trung tá Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

94.  Trần Thị Minh Lý Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

95.  Hoàng Anh Long Trung tá Đội trưởng, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên 
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96.  Lê Thị Trúc Trinh Trung tá Cán bộ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên 

97.  Phan Kim Lê Thiếu tá Cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Phú Yên 

98.  Nguyễn Trung Hiếu Trung tá Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

99.  Võ Quang Duy Trung tá Đội trưởng Đội Tham mưu cảnh sát, Phòng tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

100.  Phạm Minh Hân Trung tá Đội trưởng Đội pháp chế và QLKH, Phòng tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

101.  Nguyễn Hoài Thanh Thiếu tá Phó Giám đốc Trung tâm TTCH, Phòng tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

102.  Đỗ Thị Kim Chi Trung tá Cán bộ Phòng tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

103.  Nguyễn Thị Thu Nhàn Trung tá Cán bộ Phòng tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

104.  Nguyễn Thị Phương Dung Trung tá Cán bộ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Phú Yên  

105.  Huỳnh Kim Thoàng  Trung tá  Giám đốc Trung tâm HL&BDNV, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

106.  Trương Trọng Giang 
 

Trung tá 
Đội trưởng Đội thi đua, khen thưởng, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an 

tỉnh Phú Yên 

107.  Đoàn Thị Hoa Siêm Trung tá 
Đội trưởng Đội tuyên truyền, giáo dục, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công 

an tỉnh Phú Yên 

108.  Nguyễn Trường Thuật Trung tá Phó Đội trưởng, Phòng Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên 

109.  Đinh Công Vọng Trung tá Đội trưởng, Phòng Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên 

110.  Võ Thị Hiền Thiếu tá CMKT Cán bộ, Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên 

111.  Hoàng Thị Huệ Trung tá Đội trưởng Đội Hành chính - Quản trị, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Phú Yên 

112.  Đặng Liên Nam Trung tá Đội trưởng Đội Tài chính, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Phú Yên  
 

113.  Nguyễn Thị Thanh Kiều Trung tá Đội trưởng Đội Quản lý tài sản và trang cấp, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Phú Yên 
 

III. ĐỀ NGHỊ TẶNG HUY CHƯƠNG “CHIẾN SỸ VẺ VANG” HẠNG NHÌ: 110 đồng chí. 
 

TT Họ và tên Cấp bậc Chức vụ, Đơn vị công tác 

1.  Trần Hữu Hải Đại úy  Phó Đội trưởng Đội tham mưu, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

2.  Lê Bá Quyết Thắng Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

3.  Nguyễn Thanh Tân Thiếu tá Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

4.  Nguyễn Thế Vịnh Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

5.  Nguyễn Thị Bích Thùy Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

6.  Dư Tuấn Vũ Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

7.  Nguyễn Phương Bình Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

8.  Võ Xuân Hòa Đại úy Phó Trưởng Công an phường Phú Lâm, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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9.  Nguyễn Văn Lộc Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

10.  Nguyễn Phụng Long Đại úy Cán bộ Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

11.  Nguyễn Xuân Phong Thiếu tá Cán bộ CAP Xuân Yên, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

12.  Trần Thị Tình Đại úy 
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an Thị xã Đông Hoà,  

Công an tỉnh Phú Yên 

13.  Phạm Hồng Nam Đại úy Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

14.  Nguyễn Thanh Quyền Đại úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

15.  Phan Văn Chiến Đại úy Cán bộ CAP Hòa Vinh, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

16.  Nguyễn Khoa Huân Đại úy Phó Trưởng CAP Hòa Hiệp Trung, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

17.  Văn Thị Bích Vân Đại úy Cán bộ CAP Hòa Hiệp Trung, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

18.  Nguyễn Quốc Đương Đại úy Cán bộ CAX Hòa Xuân Đông, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

19.  Đoàn Xuân Phương Đại úy Phó Trưởng CAX Hòa Tân Đông, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

20.  Trương Tấn Chúng Đại úy Cán bộ CAX Hòa Thành, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

21.  Lê Thịnh Năng Đại úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

22.  Dương Thị Kim Ngân  Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

23.  Nguyễn Duy Cảnh  Đại úy 
Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về HS, KT, MT,  Công an huyện Tuy An,  

Công an tỉnh Phú Yên 

24.  Lại Huy Hoàng  Đại úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

25.  Nguyễn Mạnh Hùng  Đại úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

26.  Nguyễn Ngọc Huân  Đại úy Cán bộ CATT Chí Thạnh, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

27.  Phạm Minh Trọng  Đại úy Cán bộ CAX An Cư, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

28.  Phạm Thành Tạo  Đại úy Cán bộ CAX An Thọ, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

29.  Nguyễn Hoài Nam  Đại úy Trưởng CAX An Nghiệp, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

30.  Võ Đức Cường Đại úy Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

31.  Nguyễn Quốc Công Đại úy Cán bộ, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

32.  Võ Thị Thùy Trang Đại úy Cán bộ, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

33.  Đỗ Tấn Luật Thiếu tá Phó Trưởng CAX Hòa Tân Tây, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

34.  Phan Ngọc Đôn Đại úy Cán bộ CAX Hòa Tân Tây, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

35.  Trần Đức Nguyên Đại úy Cán bộ CAX Hòa Tân Tây, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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36.  Huỳnh Quốc Việt Đại úy Cán bộ CAX Sơn Thành Đông, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

37.  Trần Thanh Đại úy Cán bộ CAX Sơn Thành Đông, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

38.  Lê Vĩnh Phú Đại úy Cán bộ CAX Sơn Thành Đông, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

39.  Lê Chí Thượng Đại úy Cán bộ CAX Hòa Phú, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

40.  Nguyễn Thành Cương  Đại uý Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

41.  Nguyễn Văn Nhàn  Đại uý Trưởng CAX Hoà Hội, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

42.  Nguyễn Quốc Hoàng Thiếu tá Phó Trưởng CAX Hoà An, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

43.  Lê Hoàng Lâm Đại uý Cán bộ, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

44.  Lương Thế Trung  Đại uý  Cán bộ, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

45.  Nguyễn Ngọc Hải Đại úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

46.  Ksor Phước Đại úy Cán bộ  CATT Hai Riêng, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

47.  Lê Quyết Tiến Thiếu tá Trưởng CAX Ea Bá, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

48.  Nguyễn Hùng Anh Đại úy Phó Trưởng CAX Ea Lâm, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

49.  Nguyễn Văn Ba Đại úy Cán bộ CAX Ea Lâm, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

50.  Hvinh Y Thố Đại úy Cán bộ  CAX Ea Lâm, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

51.  Lê Văn Danh Đại úy Cán bộ CAX Sơn Giang, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

52.  Trương Bá Dương Đại úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

53.  Hứa Thị Bích Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

54.  Vi Ngọc Ánh Đại úy Phó trưởng CAX Ea Bar, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

55.  Trần Duy Toàn Đại uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

56.  Phạm Thị Thanh Thiếu tá Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

57.  Nguyễn Thành Hưng Đại uý Cán bộ CAX Xuân Lãnh, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

58.  Huỳnh Thanh Tùng Đại uý Cán bộ CAX Xuân Lãnh, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

59.  Mang Nhạn Thượng uý Cán bộ CAX Xuân Lãnh, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

60.  La Lan Ảnh Thượng uý Cán bộ CAX Phú Mỡ, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

61.  Đinh Văn Thế Đại úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

62.  Lê Hữu Thắng Đại úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

63.  Phạm Huy Hải Đại úy Phó ĐT Đội Tham mưu, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên  

64.  Đỗ Tấn Trực Đại úy Phó ĐT Đội CSQLHC về TTXH , Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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65.  Đặng Bá Long Đại úy Cán bộ CAX Sơn Long ,Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

66.  Nguyễn Duy Thống Thượng úy Cán bộ CAX Ea Chà Rang, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

67.  Trần Trung Dũng Đại úy Cán bộ CAX Sơn Phước, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

68.  Nguyễn Duy Khánh Đại úy Phó Trưởng CAX Phước Tân Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

69.  Lê Mô Nam Đại úy Cán bộ CAX Cà Lúi, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

70.  Phạm Đình Thân Đại úy Cán bộ CAX Cà Lúi ,Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

71.  Hoàng Văn Túc Đại úy Cán bộ CAX Suối Trai, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

72.  Đặng Hoàng Lưu Đại uý Cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Phú Yên 

73.  Lê Văn Quang Đại uý Cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Phú Yên 

74.  Đinh Trọng Hoàn Chương Đại uý Cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Phú Yên 

75.  Trần Thiện Thiêm Đại uý Cán bộ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Yên 

76.  Nguyễn Đình Cầm Đại úy Cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên 

77.  Trương Trọng Thịnh Đại úy Cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên 

78.  Nguyễn Hoàng Tâm Đại úy Cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên  

79.  Nguyễn Thành Luân Đại úy Cán bộ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên 

80.  Nguyễn Văn Lừng Đại uý Cán bộ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

81.  Lê Phú Tân Đại uý Cán bộ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

82.  

 

Cao Thị Kim Trúc 
 

Thiếu tá 
Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trưởng,  

Công an tỉnh Phú Yên 

83.  
 

Lê Hoàng Minh Phương 
 

Thiếu tá 
Cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trưởng,  

Công an tỉnh Phú Yên 

84.  Nguyễn Thuỳ Trâm Đại uý Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

85.  Lê Minh Chân Đại úy Phó Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

86.  Trần Phú Kiên Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

87.  Trần Kim Tùng Đại uý Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

88.  Nguyễn Văn Hải Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

89.  Võ Văn Tiến Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

90.  Lê Ngọc Quý Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

91.  Trần Trọng Nghĩa Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

92.  Ngô Xuân Danh Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

93.  Nguyễn Việt Hùng Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 
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94.  Bùi Thị Sen Đại uý Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên 

95.  Huỳnh Trọng Nguyễn Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên 

96.  Phan Ngọc Xuân Đại úy Cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên 

97.  Nguyễn Hoàng Lâm Đại uý Cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Phú Yên 

98.  Lê Trường Sin Đại uý Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Yên 

99.  Lê Xuân Thanh Đại uý Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Yên 

100.  Nguyễn Từ Việt Hưng Đại uý Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Yên 

101.  Đinh Trung Hiếu Đại uý Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Phú Yên 

102.  Nguyễn Nhật Trình Đại úy Phó Đội trưởng Đội Tham mưu an ninh, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên 

103.  Nguyễn Thành Viên Đại úy Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

104.  Cao Quyết Thắng Đại úy Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

105.  Phạm Thanh Phong Đại uý Cán bộ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Phú Yên 

106.  Đỗ Như Đương Thiếu tá Trưởng Ban Thanh niên, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Yên 

107.  Nguyễn Thị Huyền Trang Thiếu tá Phó Trưởng Ban Phụ nữ, Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Yên 

108.  Nguyễn Toàn Trung Thiếu tá Cán bộ Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Phú Yên 

109.  Trương Trung Kiên Đại uý Cán bộ, Phòng Thanh tra Công an tỉnh 

110.  Phạm Thị Tiết Lan Thiếu tá Cán bộ, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh 
 

III. ĐỀ NGHỊ TẶNG HUY CHƯƠNG “CHIẾN SỸ VẺ VANG” HẠNG BA:  200 đồng chí 
 

TT Họ và tên Cấp bậc Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  Nguyễn Thị Mỹ Nhung Đại úy  Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

2.  Lê Thị Bảo Lai Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

3.  Nguyễn Hữu Tín Trung úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

4.  Phan Ngô Khánh Hòa Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

5.  Huỳnh Lê Tân Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

6.  Nguyễn Kim Tự Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

7.  Nguyễn Duy Lương Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

8.  Nguyễn Văn Toàn Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

9.  Nguyễn Việt Phương Thảo Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

10.  Trịnh Quang An Trung úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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11.  Nguyễn Bá Tuân Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

12.  Nguyễn Cao Kỳ Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

13.  Phạm Văn Hưng Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

14.  Nguyễn Tấn Tài Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

15.  Đào Duy Lộc Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

16.  Huỳnh Tấn Phúc Đại úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

17.  Trần Thị Linh Như Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

18.  Nguyễn Hữu Hòa Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

19.  Dương Lê Phú Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

20.  Nguyễn Văn Tĩnh Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

21.  Trần Trọng Luật Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

22.  Nguyễn Văn Nhuận Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

23.  Lê Nguyễn Hàn Quốc Thượng úy Cán bộ, Công an Tp. Tuy Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

24.  Nguyễn Thị Diệu Linh Đại úy Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

25.  Lê Tuấn Kiệt Thượng úy Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

26.  Lê Đoàn Thảo Nguyên Đại úy Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

27.  Ngô Văn Tú Thượng úy Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

28.  Nguyễn Hải Lực Thượng úy Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

29.  Nguyễn Mai Mỹ Huyền Đại úy Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

30.  Nguyễn Minh Trực Thượng úy Cán bộ CAP Xuân Đài Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

31.  Trần Duy Thuần Thượng úy Cán bộ CAX Xuân Cảnh Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

32.  Thân Văn Cường Thượng úy Cán bộ CAX Xuân Thọ 2 Cán bộ, Công an Thị xã Sông Cầu, Công an tỉnh Phú Yên 

33.  Đinh Quốc Huy Thượng úy Cán bộ CAX Hòa Tân Đông, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

34.  Đinh Văn Vinh Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

35.  Phạm Minh Phú Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

36.  Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

37.  Phạm Đăng Quang Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

38.  Nguyễn Thanh Hậu Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

39.  Nguyễn Thành Đạt Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

40.  Phạm Minh Bình Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

41.  Phạm Ngọc Thiện Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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42.  Trần Quốc Điền Trung úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

43.  Phan Đắc Trạng Thượng úy Cán bộ Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

44.  Phạm Đình Thiện Thượng úy Cán bộ CAP Hòa Vinh, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

45.  Nguyễn Sinh Trung Thượng úy Cán bộ CAP Hòa Hiệp Trung, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

46.  Nguyễn Duy Long Thượng úy Cán bộ CAP Hòa Hiệp Trung, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

47.  Huỳnh Nhật Trường Trung úy Cán bộ CAP Hòa Hiệp Nam, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

48.  Nguyễn Anh Tú Thượng úy Cán bộ CAX Hòa Xuân Đông,Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

49.  Nguyễn Khoa Thống Thượng úy Cán bộ CAX Hòa Tâm, Công an Thị xã Đông Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

50.  Ngô Lê Vân Anh  Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

51.  Nguyễn Công Trứ  Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

52.  Phan Song Toàn  Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

53.  Nhâm Văn Hưng Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

54.  Huỳnh Tấn Vũ Trung úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

55.  Vũ Văn Phước Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

56.  Nguyễn Sơn Tùng Thượng úy Cán bộ CAX An Dân, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

57.  Nguyễn Đức Bảo Trung úy Cán bộ CAX An Thạch, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

58.  Bùi Nhật Vũ Trung úy Cán bộ CAX An Thạch, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

59.  Huỳnh Thị Bích Hồng Thượng úy Cán bộ CAX An Hiệp, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

60.  Nguyễn Văn Tạo Thượng úy Cán bộ CAX An Chấn, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

61.  Lê Thị Tiết Hạnh Thượng úy Cán bộ CAX An Nghiệp, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

62.  Nguyễn Văn Bình Thượng úy Cán bộ CAX An Lĩnh Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

63.  Đỗ Văn Tiên Thượng úy Cán bộ CAX An Lĩnh, Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên 

64.  Đàm Ngọc Lan Thượng sĩ Nguyên cán bộ Công an huyện Tuy An, Công an tỉnh Phú Yên (đã thôi việc năm 1992) 

65.  Bùi Xuân Tưởng Thượng úy 

 

Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

66.  Thái Minh Thi Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

67.  Trần Huỳnh Huân Đại úy Cán bộ Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

68.  Đào Lương Triệu Đại úy Cán bộ Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

69.  Bùi Hữu Chinh Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

70.  Lê Minh Nguyện Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

71.  Nguyễn Thị Mỹ Kiều Thượng úy Cán bộ Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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72.  Nguyễn Linh Vũ Đại úy Cán bộ CAX Hòa Tân Tây, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

73.  Hoàng Nguyên Phúc Thượng úy Phó Trưởng CAX Sơn Thành Tây, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

74.  Đặng Bá Quyền Thượng úy Cán bộ CAX Sơn Thành Đông, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

75.  Cao Xuân Huynh Trung úy Cán bộ CAX Hòa Phong, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

76.  Võ Thanh Tuấn Trung úy Cán bộ CAX Hòa Mỹ Đông, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

77.  Nguyễn Đức Thịnh Thượng úy Cán bộ CAX Hòa Bình 1, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

78.  Đoàn Tấn Hoàng Thượng úy Cán bộ CAX Hòa Phú, Công an huyện Tây Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

79.  Nguyễn Lê Thiên Lý Đại uý Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

80.  Nguyễn Hữu Tín Đại uý Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

81.  Lê Hoàng Lâm Đại uý  Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

82.  Phan Văn Tiên Đại uý Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

83.  Phạm Thị Phương Thảo Thượng uý Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

84.  Nguyễn Ngô Quyền  Thượng uý Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

85.  Đoàn Văn Đạo Thượng uý Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

86.  Nguyễn Hữu Phát  Thượng uý  Cán bộ Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

87.  Nguyễn Thị Vui  Thượng uý  Cán bộ, CAX Hoà Định Đông, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

88.  Phạm Văn Tịnh  Thượng uý Cán bộ, CAX Hoà Định Tây, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

89.  Hồ Đức Dũng Trung uý Cán bộ, CAX Hoà Trị, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

90.  Huỳnh Trí Thức Trung uý  Cán bộ, CAX Hoà Quang Nam, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

91.  Đặng Thanh Bình  Trung uý  Cán bộ, CAX Hoà An, Công an huyện Phú Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

92.  Nguyễn Ngọc Lợi Đại úy Phó trưởng CATT Hai Riêng, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

93.  Y Đức Trung úy CMKT Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

94.  Hứa Thị Luyến Đại úy Cán bộ CATT Hai Riêng, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

95.  Hving Y Lơm Trung úy Cán bộ  CATT Hai Riêng, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

96.  Võ Minh Tiến Thượng úy Cán bộ CATT Hai Riêng, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

97.  Hoàng Văn Tân Đại úy Cán bộp CAX Ea Bá, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

98.  Phạn Ngọc Khoa Đại úy Cán bộ CAX Ea Bá, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

99.  Chu Đình Tấn Khương Thượng úy Cán bộ CAX Ea Bá, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

100.  Trần Văn Quý Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

101.  Trần Quốc Thành Trung úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 
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102.  Trương Thị Thanh Trang Thượng úy Cán bộ CAX Ea Bia, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

103.  Đặng Hoài Sơn Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

104.  Nguyễn Đức Dương Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

105.  Kso Y Tài Thượng úy Cán bộ CAX Ea Lâm Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

106.  Phạm Văn Cường Thượng úy Cán bộ CAX Ea Lâm, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

107.  Y Na Niê Thượng úy Cán bộ CAX Ea Lâm, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

108.  Kpă Hờ Nga Trung úy Cán bộ CAX Đức Bình Tây, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

109.  Ksor Y Tuân Đại úy Cán bộ CAX Sông Hinh, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

110.  Chu Viết Tuấn Vũ Thượng úy Phó Trưởng CAX Sông Hinh, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

111.  Kpă Y Bin Thượng úy Cán bộ CAX Sông Hinh, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

112.  Cao Thảo Vi Đại úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

113.  Đinh Trần Tuấn Anh Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

114.  Trần Đình Dũng Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

115.  Bế Tiến Đạt Thượng úy Phó trưởng CAX Ea Ly, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

116.  Nguyễn Quang Trung Trung úy Cán bộ CAX Ea Ly, Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

117.  Phạm Ánh Dương Đại úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

118.  Lưu Trung Đức Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sông Hinh, Công an tỉnh Phú Yên 

119.  Phan Trọng Cấp Đại uý Cán bộ Công an xã Đa Lộc, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

120.  Huỳnh Anh Tuấn Thượng uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

121.  Trần Đình Luân Thượng uý Cán bộ CAX Phú Mỡ, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

122.  Phùng Quang Liêm Thượng uý Cán bộ CAX Xuân Quang 3, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

123.  Trần Danh Hoàn Trung uý Cán bộ CAX Xuân Quang 3, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

124.  Phạm Công Chính Thượng uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

125.  Trần Quốc Dũng Thượng uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

126.  Nguyễn Văn Lon Thượng uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

127.  Lê Văn Sơn Thượng uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

128.  Võ Trần Phú  Thượng uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

129.  Nguyễn Kim Phát Trung uý Cán bộ Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

130.  Minh Đức Thuận Trung uý Cán bộ CAX Phú Mỡ, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

131.  Đặng Quốc Tiệp Thượng uý Cán bộ CAX Xuân Lãnh, Công an huyện Đồng Xuân, Công an tỉnh Phú Yên 

132.  Phan Phú Cường Trung úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 
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133.  Võ Quốc Gia Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

134.  Nguyễn Việt Hòa Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

135.  Ngô Văn Tú Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

136.  Nguyễn Minh Tú Trung úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

137.  Thái Bình Duy Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

138.  Nguyễn Thị Thiên Lý Thượng úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

139.  Nguyễn Ngọc Chút Trung úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

140.  Ngô Đức Lý Trung úy Cán bộ Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

141.  Phan Duy Nhất Trung úy Cán bộ CATT Củng Sơn, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

142.  Phạm Văn Nhiên Thượng úy Cán bộ CAX Sơn Long, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

143.  Hứa Văn Quý Thượng úy Cán bộ CAX Sơn Hà, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

144.  Kpá Y Lâm Thượng úy Cán bộ CAX Suối Trai, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

145.  Võ Văn Công Thượng úy Cán bộ CAX Suối Trai, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

146.  Sô Hoàng Đăng Thiếu úy Cán bộ CAX Phước Tân, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

147.  Kpá Thanh Hưng Thượng úy Cán bộ CAX Cà Lúi, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

148.  Nguyễn Hữu Thọ Trung úy Cán bộ CAX Krông Pa, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

149.  Kpă Thái Hào Trung úy Cán bộ CAX Krông Pa, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

150.  Nguyễn Quốc Kỳ Thượng úy Cán bộ CAX Sơn Hội, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

151.  Nguyễn Thị Út HĐLĐ Hợp đồng lao động, Công an huyện Sơn Hoà, Công an tỉnh Phú Yên 

152.  Võ Nhật Thương Đại uý  Cán bộ Phòng an ninh đối ngoại, Công an tỉnh Phú Yên 

153. V A Lê Phú Tuấn Thượng uý Cán bộ Phòng an ninh đối ngoại, Công an tỉnh Phú Yên 

154.  Phạm Minh Thuyết Thượng úy Cán bộ Phòng an ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Yên 

155.  Hoàng Thế Bảo Thượng uý Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

156.  Đào Minh Hào Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

157.  Lê Văn Vũ Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Yên 

158.  Nguyễn Kim Kính Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên 

159.  Đào Duy Trực Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên 

160.  
Lê Phú Cường Đại úy Cán bộ Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao,  

Công an tỉnh Phú Yên 

161.  
Phan Cảnh Vinh Đại úy Cán bộ Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, 

 Công an tỉnh Phú Yên 
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162.  
Nguyễn Trí Quang Thông Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao,  

Công an tỉnh Phú Yên 

163.  
 

Trần Nhật Dũng 
Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao,  

Công an tỉnh Phú Yên 

164.  

 

Nguyễn Huỳnh Diễm Trinh 
Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, 

 Công an tỉnh Phú Yên 

165.  Nguyễn Ngọc Phú Thượng uý Cán bộ Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Công an tỉnh Phú Yên 

166.  Trương Vũ Hoài Linh Đại uý Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Yên 

167.  Lê Hoàng Thạch Thượng uý Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Yên 

168.  Nguyễn Tất Đạt Thượng uý Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Yên 

169.  Trần Trọng Phúc Thượng úy Cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Yên 

170.  Trần Chí Hiến Thượng úy Cán bộ  Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên 

171.  Nguyễn Quốc Cường Thượng uý Cán bộ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

172.  Bùi Đức Phong Thượng uý Cán bộ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

173.  Võ Bá Lực Thượng uý Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

174.  Trần Mỹ Trinh Đại uý Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Phú Yên 

175.  Bùi Anh Dũng Thượng úy Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

176.  Đỗ Lê Thanh Hiền Thượng úy Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên  

177.  Hồ Xuân Nhật Thượng úy Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

178.  Lê Hoài Phong Trung úy CMKT 
 

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên  

179.  Lê Hữu Thiện Thượng úy Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

180.  Lê Văn Vin Thượng úy Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên  

181.  Ngô Phú Quyền Trung úy CMKT Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Yên 

182.  Trần Quốc Tuyến Thiếu tá Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên 

183.  Bùi Thị Sen Đại uý Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Phú Yên 

184.  Ngô Trần Hoài Duy Thượng úy Cán bộ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên 

185.  Nguyễn Duy Điệp Thượng úy Cán bộ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Phú Yên 

186.  Phan Phi Thức Thượng uý Cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Phú Yên 

187.  Nguyễn Toàn Thắng Trung uý Cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh Phú Yên 

188.  Võ Thị Hoài Nam Đại úy Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 

189.  Đoàn Thị Mỹ Linh Đại úy Cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Phú Yên 



17 

 

190.  Nguyễn Thành Hiếu Đại uý Cán bộ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Phú Yên 

191.  Nguyễn Trọng Thắng Thượng uý Cán bộ Thanh tra Công an tỉnh Phú Yên 

192.  Nguyễn Thị Huyền Trân Đại úy Cán bộ, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh 

193.  Nguyễn Xuân Trang Thiếu tá CMKT Cán bộ Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên 

194.  Phạm Thanh Bình Đại úy CMKT Cán bộ, Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên 

195.  Nguyễn Minh Nghĩa Đại úy CMKT Cán bộ, Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên 

196.  Nguyễn Ngọc Đoan Trinh Thượng úy  Cán bộ, Bệnh viện Công an tỉnh Phú Yên 
 

197.  Nguyễn Lê Ngọc Thúy Đại úy CMKT Cán bộ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Phú Yên 

198.  Lê Thị Thanh Nhã Đại úy CMKT Cán bộ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Phú Yên 

199.  Lê Thanh Hội Trung úy CMKT Cán bộ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Phú Yên 

200.  Huỳnh Đức Hiển Trung úy CMKT Cán bộ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Phú Yên 

 

Tổng cộng: 457 đồng chí./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


